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	BỘ TƯ PHÁP

Số:        /TTr-BTP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2022

	


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (và hậu COVID-19); Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là dự thảo Quyết định) với các nội dung chính như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật; từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.
 Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có bước phát triển mạnh”.
 Đồng thời, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng xác định trọng tâm và các định hướng cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp nói chung trong giai đoạn 2021-2030, trong đó có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, gồm: (i) tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế; (iii) có chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
 (iv) hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và thể hiện tính liên ngành, liên vùng.
 

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai ở nước ta gắn với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và song hành cùng việc phát triển thị trường dịch vụ pháp lý. Ngày 28/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tạo lập cơ sở pháp lý chính thức cho công tác này. Theo đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Trong giai đoạn mới, với mục tiêu mở rộng các hình thức hỗ trợ pháp lý và triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý một cách chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, Quốc hội đã ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, xác định hỗ trợ pháp lý là một trong bảy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
 nhưng đồng thời cũng là nền tảng, cơ sở của tất cả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 Công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được quy định cụ thể.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có thể có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Việt Nam “còn tiếp tục phải đối mặt với không ít hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức”; do đó, một trong các giải pháp đặt ra là “nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật…”.
 Trong bối cảnh đó, nhằm triển khai Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói riêng để doanh nghiệp phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn với việc kết nối nhiều mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của nước ta (được ban hành ở 04 Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022).

Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra là “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”, trong đó có yêu cầu: “tiếp tục đổi mới công tác… hỗ trợ pháp lý để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật”. Do đó, việc xây dựng Đề án (và triển khai Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) cũng góp phần thực hiện hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 27-NQ/TW.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề tuân thủ, sử dụng pháp luật đã ngày càng tăng lên. Song song với đó, thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, với dấu mốc quan trọng là Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển thị trường dịch vụ pháp lý của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ pháp lý trên thực tế vẫn còn hạn chế. Khảo sát trong giai đoạn 2021-2022 của Bộ Tư pháp cho thấy, 45,4% doanh nghiệp được khảo sát chưa từng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật; lý do chủ yếu là không có nhu cầu (chiếm 32,3%) và không đủ kinh phí (chiếm 30,4%).
 

Vì vậy, việc thúc đẩy công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được nhấn mạnh, trong đó có việc “hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp luật khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên của cơ quan nhà nước”.
 Theo khảo sát của Bộ Tư pháp trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành, gần 60% doanh nghiệp được hỏi có ý kiến về việc khó tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến các biểu mẫu, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; gần 70% doanh nghiệp có ý kiến khó tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và gần 80% doanh nghiệp có ý kiến khó tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến kế hoạch và quy hoạch; 56,52% doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến hoạt động hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.
 Do đó, nhu cầu được hỗ trợ về mặt pháp lý của doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở nước ta tương đối cao. Đặc biệt, đối với một số vấn đề pháp lý liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước (như thủ tục hành chính hay hướng dẫn áp dụng pháp luật), các tổ chức dịch vụ pháp lý chưa thể giải quyết đầy đủ các vướng mắc của doanh nghiệp. Trong khi đó, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý.
 Vì vậy, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ, có giải đáp chính thức các vấn đê pháp lý liên quan là giải pháp thiết thực, mang tính chất bổ trợ cho dịch vụ pháp lý, đáp ứng được nhu cầu được hướng dẫn áp dụng pháp luật và giải đáp pháp luật của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đại đa số doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
 Mặc dù doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số nhưng lại hạn chế về nguồn lực, do đó thường có xu hướng tập trung nguồn lực tài chính và con người vào đầu tư sản xuất kinh doanh mà không có giải pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý, hoặc khả năng chống chịu rủi ro pháp lý còn hạn chế, chưa được chú trọng đầu tư. Trong khi đó, thị trường dịch vụ pháp lý chủ yếu tập trung phát triển ở các tỉnh, thành phố lớn; chi phí sử dụng các dịch vụ pháp lý có thể còn cao so với khả năng của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này đòi hỏi cần phát triển công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bên cạnh việc phát triển thị trường dịch vụ pháp lý. Việc phát triển công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của các doanh nghiệp sẽ là chất xúc tác, góp phần phát triển thị trường dịch vụ pháp lý; các doanh nghiệp nhận thức được giá trị của việc sử dụng dịch vụ pháp lý để hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững hơn; sử dụng pháp luật làm công cụ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ với đối tác, các bên có liên quan; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, hiện nay, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là thước đo chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi của chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam, trong đó chỉ số về các chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp dễ tiếp cận và phù hợp với doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu thành chỉ số PCI (có trọng số cao nhất, thường chiếm 20%).
 Thực tiễn cho thấy các tỉnh, thành phố có xếp hạng PCI cao thì chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp cao. Như vậy, chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù nhận thức của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa về vấn đề pháp lý đã ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý trên thực tiễn vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân. Kết quả Báo cáo khảo sát của Bộ Tư pháp cho thấy, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam là rất lớn, quan trọng, cùng với nhu cầu tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghiệp; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường… Là một trong bảy (07) hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn liền các hình thức hỗ trợ khác, tạo cơ sở thúc đẩy, phát triển các hình thức này. Vì vậy, công tác hỗ trợ pháp lý đến từ các cơ quan nhà nước là hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và công đồng doanh nghiệp nói chung. Việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý này đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ những cơ sở thực tiễn trên, trong giai đoạn mới, nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được hỗ trợ về mặt pháp lý được dự đoán sẽ vẫn ở mức cao, do doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng dễ gặp phải rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng lại ít chú trọng đến, hoặc không có đủ nguồn lực để sử dụng dịch vụ pháp lý. Đồng thời, thực tiễn cho thấy, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện với hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhu cầu hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp Việt Nam vừa hoạt động tốt ở trong nước, vừa cạnh tranh hiệu quả ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là trong giải quyết tranh chấp quốc tế, là rất lớn.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Đê án được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo như sau:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; gắn với việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp, người dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức pháp chế của bộ, ngành, địa phương. 

2. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, khả thi, chuyên nghiệp và mang tính bền vững; đảm bảo đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương.

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp; giữa nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước phải luôn đồng hành với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển; doanh nghiệp cần đề cao tính tuân thủ pháp luật theo nguyên tắc pháp quyền.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO ĐỀ ÁN
Quá trình xây dựng dự thảo Đề án, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức rà soát các quy định pháp luật có liên quan về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, qua đó nhận diện những vấn đề, quy định còn chưa rõ ràng, chưa bảo đảm tính thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ động tiếp cận, tìm hiểu pháp luật được kịp thời, thuận lợi, nhanh chóng, đầy đủ để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.
Bên cạnh đó, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức khảo sát (trực tiếp và trực tuyến) về thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp
 để có thông tin, số liệu phục vụ việc x6y dựng Đê án.
2. Thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng dự thảo Đề án (Quyết định số 1615/QĐ-BTP ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); xây dựng dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định; tổ chức 03 cuộc họp Tổ Soạn thảo, tổ chức 07 hội thảo, tọa đàm trên cả nước để tham vấn, lấy ý kiến một số bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, tổ chức liên quan và doanh nghiệp về dự thảo Đề án.
 
3. Ngày 17/10/2022, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4026/BTP-PLDSKT gửi lấy xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan khác về dự thảo Đề án. Đến ngày 22/12/2022, Bộ Tư pháp nhận được 46 ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp góp ý dự thảo Đề án, Bộ Tư pháp đã tổng hợp đầy đủ và tiếp thu, giải trình khách quan các ý kiến góp ý.
4. Sau khi hoàn thiện dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị để tiếp tục góp ý, hoàn thiện các tài liệu này.

5. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nêu trên, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO ĐỀ ÁN
1. Về mục tiêu
Đề án xác định mục tiêu tổng quát là: (i) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua việc phát huy kết quả của các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; (ii) Thúc đẩy xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iv) Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đề án xác định các mục tiêu cụ thể như sau: (i) Hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp; tăng cường tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (ii) Vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu; (iii) Thí điểm và nhân rộng ít nhất 02 mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả trên toàn quốc; (iv) Triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; (v) Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp; triển khai các giải pháp xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

        2. Về phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 – 2030 tùy từng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ có các mốc thời gian cụ thể. 
3. Về các nhiệm vụ và giải pháp
Đề án đề ra 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho các chủ thể thuộc phạm vi Đề án, cụ thể như sau:
3.1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, gồm: (i) hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (ii) rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam.
3.2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, gồm: (i) tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (ii) tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa bộ, cơ quan ngang bộ với địa phương; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iv) xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (v) triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (vi) lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thúc đẩy doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và với tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

3.3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, gồm: (i) đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; (ii) tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn còn tồn đọng trong quá trình áp dụng pháp luật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (iii) triển khai, nhân rộng một số mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực; (iv) tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (v) đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (vi) xây dựng, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Về tổ chức thực hiện: Đề án giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án, có một số ý kiến trao đổi đề nghị đề xuất sửa giai đoạn thực hiện ở tên Đề án là giai đoạn 2023-2030 cho phù hợp với thực tiễn hiện nay khi Đề án được trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2022 theo Kế hoạch và dự kiến được phê duyệt triển khai từ năm 2023 đến năm 2030. Ý kiến khác đề nghị giữ nguyên giai đoạn thực hiện ở tên Đề án là giai đoạn 2021-2030 vì CÁC Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021, Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022) đều giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
Bộ Tư pháp kiến nghị vẫn giữ tên Đề án như nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2021-2022, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (được phê duyệt theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và các đề án, chương trinh hỗ trợ pháp lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (triển khai theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng đã triển khai một số hoạt động liên quan. Do đó, các hoạt động của Đề án chỉ tập trung từ năm 2023 đến hết năm 2030.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đính kèm:  

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”;

2. Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (và 02 Phụ lục kèm theo);
3. Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án;
4. Văn bản góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TTg TT Chính phủ Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Lưu: VT, PLDSKT (Tùng).

	BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long


� Khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.


� Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo kết quả, tập II, trang 31.


� Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo, tập I, trang 200, 243, 287.


� Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo, tập II, trang 126.


� Gồm: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng (Điều 8); Hỗ trợ thuế, kế toán (Điều 10); Hỗ trợ mặt bằng sản xuất (Điều 11); Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (Điều 12); Hỗ trợ mở rộng thị trường (Điều 13); Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý (Điều 14); Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực (Điều 15).


� Bên cạnh đó, theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp: “Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước; xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật” (khoản 23 Điều 2).


� Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp).


� Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hà Nội, ngày 09/10/2022.


� Xem Phụ lục I kèm theo Đề án này.


� VCCI & USAID, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) 2021, tr. 177; VCCI & USAID, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) 2017, tr. 227; VCCI & USAID, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) 2016, tr. 31.


� Báo cáo số 319/BC-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tr. 7, 46.


� Khoản 5 Điều 6, khoản 2 Điều 24 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ; khoản 4 Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.


� Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 97.2% số doanh nghiệp cả nước là doanh nghiệp nhỏ và vừa; 62.6% số doanh nghiệp cả nước là doanh nghiệp siêu nhỏ. Xem Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2020, tr. 25-50.


� 10 chỉ số thành phần PCI bao gồm: (i) Chi phí gia nhập thị trường; (ii) Tiếp cận đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất; (iii) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (iv) Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước; (v) Chi phí không chính thức; (vi) Cạnh tranh bình đẳng; (vii) Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; (viii) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; (ix) Đào tạo lao động; (x) Thiết chế pháp lý.


� Phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 với chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 20/12/2022, xem: https://baochinhphu.vn/ho-tro-de-doanh-nghiep-phong-ngua-xu-ly-tot-rui-ro-phap-ly-102221220103315835.htm.


� Xem Phụ lục I (Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp) kèm theo Đề án.


� Tổ chức các tọa đàm, hội nghị , khảo sát lấy ý kiến tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 22/10/2022), TP. Đà Nẵng (ngày 9/10/2022), tỉnh Quảng Ninh (ngày 11/8/2022), tỉnh Đồng Nai (ngày 22/8/2022), tỉnh Đắk-Lắk (ngày 15/9/2022), tỉnh Tuyên Quang (ngày 25/10/2022). TP. Hà Nội (ngày 22/11/2022).


� Các hội nghị góp ý được tổ chức vào ngày 26/12/2022 và ngày 28/12/2022 tại Hà Nội.





